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Phụ lục 6 - Biểu số 40 
 

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM 2006 
 

ðơn vị tính: ñồng 
Dự toán So sánh QT/DT (%) 

Nội dung Dự toán Tỉnh 
giao 

Dự toán 
HðND huyện 

Quyết toán Dự toán 
Tỉnh 
giao 

Dự toán 
HðND 
huyện 

1 2 3 4 5=4/2 6=4/3 
A. Thu ngân sách nhà 
nước trên ñịa bàn 

14.800.000.000 20.396.000.000 16.286.499.325 110,04 79,85 

I. Các khoản thu từ thuế 3.550.000.000 3.772.000.000 4.022.691.283 113,32 106,65 
1. Thu thuế ngoài quốc 
doanh 

2.900.000.000 3.000.000.000 3.205.128.562 110,52 106,84 

- Thuế giá trị gia tăng và thu 
nhập doanh nghiệp 

2.470.000.000 2.502.000.000 2.692.689.380 109,02 107,62 

- Thuế tiêu thụ ñặc biệt hàng 
xuất khẩu trong nước 

  619.200   

- Thuế tài nguyên   1.463.800   
- Thuế môn bài 420.000.000 488.000.000 499.289.200 118,88 102,31 
- Thu khác 10.000.000 10.000.000 11.066.982 110,67 110,67 
2. Thuế sử dụng ñất nông 
nghiệp 

410.000.000 437.000.000 444.696.739 108,46 101,76 

3. Thuế nhà ñất 210.000.000 292.000.000 301.094.982 143,38 103,11 
4. Thuế chuyển quyền sử 
dụng ñất 

30.000.000 43.000.000 71.771.000   

II. Các khoản phí, lệ phí 1.030.000.000 1.063.000.000 1.316.827.222 127,85 123,88 
1. Lệ phí trước bạ 30.000.000 63.000.000 397.459.450 1.324,86 630,89 
2. Các loại phí, lệ phí 1.000.000.000 1.000.000.000 919.367.772 91,94 91,94 
III. Các khoản thu khác 
còn lại 

4.720.000.000 5.561.000.000 4.997.233.208 105,87 89,86 

1. Thu tiền thuê ñất, mặt ñất, 
mặt nước 

20.000.000 40.000.000 54.940.850 274,70 137,35 

2. Thu giao quyền sử dụng 
ñất 

1.000.000.000 1.000.000.000 712.747.640 71,27 71,27 

3. Thu cố ñịnh tại xã 3.200.000.000 4.021.000.000 3.694.685.264 115,46 91,88 
4. Thu khác ngân sách 500.000.000 500.000.000 534.859.454 106,97 106,97 
IV. Các khoản thu ngoài 
cân ñối 

5.500.000.000 10.000.000.000 5.949.747.612 108,18 59,50 

B. Thu kết dư ngân sách   10.115.848.454   
C. Thu chuyển nguồn   2.317.748.100   
D. Ngân sách huyện hưởng 
theo phân cấp 

14.800.000.000 20.396.000.000 16.085.525.124 108,69 78,87 

1. Từ nguồn thu trong cân 
ñối 

9.300.000.000 10.396.000.000 10.135.777.512 108,99 97,50 

2. Từ nguồn thu ngoài cân 
ñối 

5.500.000.000 10.000.000.000 5.949.747.612 108,18 59,50 
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